
STT Ngày bán Tên sản phẩm/KH
Số

lượng
Địa chỉ SĐT Ghi chú

1 06/07/2020
Muối vừng bát bảo đặc biệt 

250g - LỌ

2  Phòng lao động thương binh và xã hội 

huyện Mường Tè tỉnh Lai Chau 0986693555
Đã liên hệ, cơ sở đã tự tiêu 

hủy

2 26/07/2020
Muối vừng bát bảo đặc biệt 

500g - Túi

1 Khu 2 Thị trấn Tân Uyên huyện Tân 

Uyên tỉnh Lai Châu 0977070999
Đã liên hệ, cơ sở đã tự tiêu 

hủy

3 06/07/2020
Ruốc nấm hương cháy tỏi 200g- 

lọ - KHÔNG CAY

1 Tổ 23 phường Đông Phong,tp Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu 0375581200
Đã liên hệ, cơ sở đã tự tiêu 

hủy

4 06/07/2020
Ruốc nấm Heri vị Hảo Hạng 

150gr - lọ

1 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành 

phố Lai Châu tỉnh Lai Châu 0946067815
Đã liên hệ, cơ sở đã tự tiêu 

hủy

5 15/07/2020

Pate Nấm Hầu Thủ -420g 1 S/n 013, đường phạm ngọc thạch ,tổ 

24 phường Đông Phong , tp Lai Châu 

,tỉnh Lai Châu 
0971062234

Đã liên hệ, cơ sở đã tự tiêu 

hủy

6 27/07/2020
Ruốc nấm Heri vị Hảo Hạng 

150gr - lọ
3

Công ty Điện lực Lai Châu, đường 

Điện Biên Phủ, Phường Tân Phong  

Thành .phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0'916130163

Đã niêm phong và

bảo quản trong tủ lạnh gia 

đình

7 06/07/2020 Pate Minh Chay 450g 1
" Bệnh viện huyện Mường Tè Thị trấn 

Mường Tè Lai châu"
0943525463

Đã sử dụng một lượng nhỏ, 

đã bỏ đi

8 14/07/2020 Pate Minh Chay 450g 1
Khu 4 thị trấn Sìn Hồ huyện Sìn Hồ 

Lai Châu 
0981588243

Đã sử dụng một lượng nhỏ, 

đã bỏ đi

9 27/07/2020 Pate Minh Chay 450g 1

Số nhà 685 đường Điện Biên phủ thị 

trấn Than Uyên huyện Than Uyên tỉnh 

Lai Châu 

0'867966240
Đã sử dụng một lượng nhỏ, 

đã bỏ đi

10 14/08/2020
Muối vừng bát bảo đặc biệt 

500g - Túi
1

Khu 4 tt Sìn Hồ huyện Sìn Hồ tinh Lai 

Châu
0358254514

Đã sử dụng một lượng nhỏ, 

đã bỏ đi

(Kèm theo Công văn số:           /SNN-QLCL ngày       tháng 9 năm 2020 của sở Nông nghiệp &PTNT Lai Châu)
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 CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN LỐI SỐNG MỚI 



11 19/08/2020
Muối vừng bát bảo đặc biệt 

500g - Túi
1

chợ trung tâm thị trấn Tam Đường 

huyện Tam Đường Lai Châu 
0979274906'

Đã sử dụng một lượng nhỏ, 

đã bỏ đi

Muối vừng bát bảo đặc biệt 

500g - Túi
1

Ruốc Nấm Truyền thống 500g - 

TÚI
1

13 28/08/2020 Pate Nấm Hầu Thủ -420g 1

Số 57 đường hoàng công chất tỏi 2 

phường Đoàn Kết thành phố Lai Châu 

tỉnh Lai Châu

0869742888
Đã sử dụng một lượng nhỏ, 

đã bỏ đi

Pate Nấm Hầu Thủ -420g 1 Chưa mở nắp

Pate Minh Chay 450g 1 Chưa mở nắp

Pate Nấm Thái Dương 1
Đã mở lắp nhưng chưa sử 

dụng.

Muối vừng bát bảo đặc biệt 

500g - Túi
1 Đã sử dụng một lượng nhỏ

Pate Minh Chay không hành tỏi 

450g
1

Pate Nấm Hầu Thủ -420g 1

16
Muối vừng bát bảo đặc biệt 

500g - Túi
1

Khu 26, TT.Tân Uyên, Tân Uyên, Lai 

Châu.
0986792389

Đã liên hệ, cơ sở đã tự tiêu 

hủy

17 Pate Minh Chay 450g 1
 Xã Trung Đồng Huyện Tân Uyên, Lai 

Châu.
0982784019

Đã liên hệ, cơ sở đã tự tiêu 

hủy

18 Pate Minh Chay 450g 1
Số 29 tổ 23 phường Đông phong,tp 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu
0339401155

Đã liên hệ, cơ sở đã tự tiêu 

hủy

19 Ruốc Nấm Her hương thảo mộc 2
 Bệnh viên y học cổ truyền - Phường 

Đoàn Kết thành phố Lai Châu tỉnh Lai 

Châu (Đàm Thị Hoa) 

0834108369
Đã liên hệ, cơ sở đã tự tiêu 

hủy

Đã sử dụng một lượng nhỏ, 

đã bỏ đi

Đã liên hệ, cơ sở đã tự tiêu 

hủy

Đoàn 356 xã Pa Vây Sử huyện Phong 

Thổ tỉnh Lai Châu
098211159628/08/202012

Số nhà 092, đường 19/8, tổ 1, phường 

Đoàn Kết, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
098227859911/08/202015

14 10/08/2020
Khu phố 7 thị trấn huyện Mường Tè 

tỉnh Lai Châu
0915349032
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